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dịch vụ có lượng và hiệu quả cho các doanh nghiêp̣ hoaṭ đôṇg; đổi 
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Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 

ANALOG Là dạng tín hiệu điện (hoăc̣ sóng) có biên đô ̣và tầng số không 

xác định vd điển hình là âm thanh 

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 

CK Chuyển khẩu 

ERP Hê ̣thống giao thông điêṇ tử 

FIATA Liên đoàn quốc tế các hiệp hội giao nhận 

GDP Tổng sản phẩm nội địa 

GNP Tổng sản phẩm quốc dân 

IATA Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế 

KKT  Khu kinh tế 

KKTCK Khu kinh tế cửa khẩu 

KNQ Kho ngoaị quan 

LOGISTICS Là hoạt đôṇg thương maị 

PCI Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về môi trường kinh 

doanh ở Việt Nam 

PCM Ma trâṇ caṇh tranh 

SWOT Phân tích các thế mạnh, điểm yếu, những cơ hội, thách thức 

đối với một tổ chức 

TXTN Taṃ nhâp̣ tái xuất 

WTO Tổ chức thương maị thế giới 
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